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Lưu ý: 

- Giám khảo thống nhất điểm chi tiết trước khi chấm.

- Trường hợp học sinh không trình bày được như trong hướng dẫn chấm nhưng nếu diễn đạt đúng ý cơ bản thì vẫn cho điểm tối đa.

- Làm tròn điểm như khi chấm thi tốt nghiệp.
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	Câu 1
(3,0 đ)
	Nêu các thế mạnh của thiên nhiên khu vực đồi núi ở nước ta. 

- Khoáng sản: Tập trung nhiều loại khoáng sản có giá trị với trữ lượng lớn, là nguyên nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp (kể tên một số khoáng sản chủ yếu có nguồn gốc nội sinh, ngoại sinh).
- Rừng, địa hình, khí hậu, đất trồng: Tạo cơ sở phát triển nền lâm - nông nghiệp nhiệt đới.
+ Rừng giàu có về thành phần loài động, thực vật; trong đó nhiều loài quý hiếm tiêu biểu cho sinh vật rừng nhiệt đới.

+ Địa hình: Có các cao nguyên và các thung lũng, tạo thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi đại gia súc.

+ Khí hậu: Ngoài các cây trồng, vật nuôi nhiệt đới, ở vùng cao còn có thể nuôi trồng được các loài động, thực vật cận nhiệt và ôn đới.

+ Đất đai vùng bán bình nguyên và đồi trung du thích hợp để trồng các cây công nghiệp, cây ăn quả và cả cây lương thực.

- Nguồn thủy năng: Các con sông ở miền núi nước ta có tiềm năng thủy điện lớn.

- Tiềm năng du lịch: Có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng…nhất là du lịch sinh thái.
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	Câu 2
(2,0 đ)
	Dựa vào bảng số liệu, hãy so sánh, nhận xét và giải thích về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. 

a) So sánh, nhận xét: 
- Lượng mưa có sự thay đổi từ Bắc vào Nam: Huế có lượng mưa cao nhất, sau đến TP.HCM, thấp nhất là ở Hà Nội.
- Lượng bốc hơi: Càng vào phía Nam càng tăng mạnh.

- Cân bằng ẩm có sự thay đổi từ Bắc vào Nam: Cao nhất ở Huế, tiếp đến Hà Nội và thấp nhất ở TP.HCM.

b) Giải thích:
- Huế: Có lượng mưa cao nhất, chủ yếu mưa vào mùa thu đông do:

+ Dãy Bạch Mã chắn các luồng gió thổi theo hướng Đông Bắc và bão từ Biển Đông thổi vào.

+ Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới.

+ Lượng cân bằng ẩm cao nhất do lượng mưa nhiều, lượng bốc hơi nhỏ.

- TP.HCM: Có lượng mưa khá cao do:

+ Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Tây Nam từ biển thổi vào mang theo lượng mưa lớn.

+ Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới.

+ Do nhiệt độ cao, đặc biệt mùa khô kéo dài nên bốc hơi mạnh và thế cân bằng ẩm thấp nhất.

- Hà Nội: Lượng mưa ít do có mùa đông lạnh, ít mưa. Lượng bốc hơi thấp nên cân bằng ẩm cao hơn ở TP.HCM.
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	Câu 3
(2,0 đ)
	Chứng minh rằng: Tài nguyên rừng nước ta bị suy giảm nghiêm trọng, hiện nay đang tăng dần lên về diện tích, tuy nhiên chất lượng rừng vẫn còn rất nghèo.    
- Về diện tích: 
Năm 1943, tổng diện tích có rừng ở nước ta là 14,3 triệu ha (độ che phủ 43%), 
Đến năm 1983 giảm xuống chỉ còn 7,2 triệu ha (độ che phủ 22%), 
Đến năm 2005 tăng lên đạt 12,7 triệu ha (độ che phủ 38%). 
Hiện nay (đến năm 2010), tổng diện tích rừng nước ta đạt khoảng 13,4 triệu ha (độ che phủ 39,5%).
(HS có thể chỉ nêu được gần đúng về số lượng diện tích hoặc tỉ lệ về độ che phủ thì vẫn cho điểm tối đa).

- Về chất lượng: 
Mặc dù tổng diện tích rừng đang tăng dần lên, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi.

Năm 1943, loại rừng giàu của cả nước có gần 10 triệu ha (chiếm 70% diện tích rừng). 
Đến nay, tuy đã có gần 40% diện tích đất có rừng che phủ nhưng phần lớn là rừng non mới phục hồi và rừng trồng chưa khai thác được. Vì thế, 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi.           
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	Câu 4a

(3,0 đ)
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nêu các đặc điểm nổi bật về thiên nhiên của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

- Phạm vi: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có giới hạn từ dãy núi Bạch Mã trở vào Nam.
- Địa chất - địa hình: Miền này có cấu trúc địa chất - địa hình khá phức tạp (nêu tên các dạng địa hình đặc trưng của miền).
Sự tương phản về địa hình cùng với khí hậu, thủy văn giữa hai sườn Đông - Tây của Trường Sơn Nam biểu hiện rõ rệt. Bờ biển khúc khuỷu, có nhiều vịnh biển sâu được che chắn bởi các đảo ven bờ.

- Khí hậu: Đặc điểm cơ bản của miền là có khí hậu cận xích đạo gió mùa, được thể hiện ở nền nhiệt cao, biên độ nhiệt năm nhỏ và sự phân chia hai mùa mưa, khô rõ rệt.

- Sinh vật: Khí hậu cận xích đạo gió mùa thuận lợi cho sự phát triển rừng cây họ Dầu với các loài thú lớn (nêu tên). 
Ven biển, rừng ngập mặn phát triển, trong rừng có các loài động thực vật tiêu biểu của vùng ven biển nhiệt đới, xích đạo ẩm (nêu tên); dưới nước có nhiều cá, tôm.

- Khoáng sản: Vùng thềm lục địa tập trung các mỏ dầu khí có trữ lượng lớn; Tây Nguyên có nhiều bôxit.
- Khó khăn: Xói mòn, rửa trôi, ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô.
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	Câu 4b
(3,0 đ)
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu khái quát sự phân hóa thiên nhiên theo Đông - Tây ở nước ta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Từ Đông sang Tây, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt:

a) Vùng biển và thềm lục địa:

Vùng biển nước ta lớn gấp gần 3 lần diện tích đất liền. Độ nông - sâu, rộng - hẹp của thềm lục địa có quan hệ chặt chẽ với vùng đồng bằng, vùng đồi núi kề bên và có sự thay đổi theo từng đoạn bờ biển.

Thiên nhiên vùng biển nước ta đa dạng và giàu có, tiêu biểu cho thiên nhiên vùng biển nhiệt đới gió mùa.

b) Vùng đồng bằng ven biển:

Thiên nhiên vùng đồng bằng nước ta thay đổi tùy nơi, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ với dải đồi núi phía tây và vùng biển phía đông.

Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ mở rộng với các bãi triều thấp phẳng, thềm lục địa rộng, nông; phong cảnh thiên nhiên trù phú, xanh tươi, thay đổi theo mùa.
Dải đồng bằng ven biển Trung Bộ hẹp ngang và bị chia cắt thành những đồng bằng nhỏ, đường bờ biển khúc khuỷu với thềm lục địa thu hẹp, tiếp giáp vùng biển sâu; các dạng địa hình bồi tụ, mài mòn xen kẽ nhau, các cồn cát, đầm phá khá phổ biến; thiên nhiên khắc nghiệt, đất đai kém màu mỡ nhưng giàu tiềm năng du lịch và thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế biển.

c) Vùng đồi núi:

Sự phân hóa thiên nhiên theo Đông - Tây ở vùng đồi núi rất phức tạp, chủ yếu do tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi.

Trong khi thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa thì ở vùng núi thấp phía nam Tây Bắc lại có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa và ở vùng núi cao Tây Bắc, cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới.

Khi sườn Đông Trường Sơn đón nhận các luồng gió từ biển thổi vào tạo nên một mùa mưa vào thu đông, thì ở vùng Tây Nguyên lại là mùa khô, nhiều nơi khô hạn gay gắt, xuất hiện cảnh quan rừng thưa. Còn khi Tây Nguyên vào mùa mưa thì bên sườn Đông Trường Sơn nhiều nơi lại chịu tác động của gió Tây khô nóng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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